
__________________________________________________________________________________ 

Số 38, Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Email: sxd@dongnai.gov.vn 

Website: http://sxd.dongnai.gov.vn. Điện thoại: 02513.846.283 – Fax: 02513.84.77.95. 

 UBND TỈNH ĐỒNG NAI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Số:         /SoXD-QLVTPT&NL     Đồng Nai, ngày       tháng      năm  2025 
 V/v thay xe khai thác tuyến 

 vận tải khách cố định từ Bến xe 

 Phú Thạnh đến Bến xe Kiên Lương  

  (tỉnh Kiên Giang), hành trình A. 

 

Kính gửi: Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đồng Tiến. 
 

Sở Xây dựng Đồng Nai nhận được văn bản số 17/TB-HTX ngày 28/3/2025 

của Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đồng Tiến thông báo thay xe khai thác tuyến vận 

tải khách cố định từ Bến xe Phú Thạnh (tỉnh Đồng Nai) đến Bến xe Kiên Lương 

(tỉnh Kiên Giang), hành trình A, mã số 6068.5414.A. Theo đó, xe 60B-05871 

thay cho xe 60H-12235. 

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ ban 

hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2025.  

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao 

thông vận tải ban hành quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô 

tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường 

bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.  

Căn cứ Quyết định số 3143/QĐ-CĐBVN ngày 22/8/2024 của Cục Đường 

bộ Việt Nam về việc Công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới 

tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 27/02/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây 

dựng và Sở Giao thông vận tải. 

Căn cứ Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai. 

Căn cứ Thông báo số 05/TB-SGTVT ngày 08/01/2025 của Sở Giao thông 

vận tải Đồng Nai về việc Thông báo Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đồng Tiến đăng 

ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định từ Bến xe Phú Thạnh (Đồng 

Nai) đến Bến xe Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang), hành trình A, mã số 

6068.5414.A. 

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng Đồng Nai có ý kiến như sau: 

Chấp thuận cho Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đồng Tiến được thay xe 60B-

05871 vào khai thác trên tuyến vận tải khách cố định từ Bến xe Phú Thạnh (tỉnh 

Đồng Nai) đến Bến xe Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang), hành trình A, mã số 

6068.5414.A. Thông tin tuyến khai thác cụ thể như sau: 
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1. Tên đơn vị vận tải: Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Đồng Tiến. 

2. Địa chỉ: Số 125, Đ.Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

3. Điện thoại: 02513.827.357. 

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số 865, ngày 06/05/2022 do 

Sở Giao thông vận tải Đồng Nai cấp. 

5. Tên tuyến: Đồng Nai – Kiên Giang. 

- Bến xe nơi đi: Phú Thạnh;  Bến xe nơi đến: Kiên Lương. 

- Mã số tuyến: 6068.5414.A. 

- Hành trình tuyến: Bến xe Phú Thạnh – Đ.Tôn Đức Thắng – Đ.T.769 – 

Đ.25B – Đ.Trần Phú – Đ.Võ Văn Tần – Đ.25Đ – Đ.Hùng Vương – Đ.Nguyễn 

Ái Quốc – Đ.25C – Đ.Hùng Vương – Đ. Lý Thái Tổ - Đ.Phạm Văn Đồng – 

Đ.Lê Duẩn – QL.51 – Vòng xoay Cổng 11 – Ngã 4 Vũng Tàu – Đ.Lê Văn 

Duyệt – Cầu An Hảo – Đ.Đặng Văn Trơn – Cầu Hiệp Hòa – Đ.CMT8 – 

Đ.Nguyễn Ái Quốc – Cầu Hóa An – QL.1K – Ngã 4 Linh Xuân – QL.1A – 

Đ.Võ Trần Chí (Đ.Tân Tạo-Chợ Đệm) – Cao tốc (TP.HCM-Trung Lương-Mỹ 

Thuận-Cần Thơ) – QL.30 – QL.80 – QL.N2B (Cầu Vàm Cống) – Đường tránh 

Long Xuyên – QL.91 – Tuyến tránh QL.91 – Cao tốc (Rạch Sỏi – Lộ Tẻ) – 

Tuyến tránh TP.Rạch Giá – QL.80 – Bến xe Kiên Lương và ngược lại. 

- Cự ly tuyến: 297 km. 

- Tổng số chuyến xe/tháng: 60 chuyến/tháng. 

- Giờ xuất bến: 

+ Tại bến đi: Bến xe Phú Thạnh: 

⬧ Nốt tài 01: 05 giờ 00 phút, lưu lượng 15 chuyến/tháng, vào các ngày 

chẵn trong tháng. 

⬧ Nốt tài 02: 17 giờ 00 phút, lưu lượng 15 chuyến/tháng, vào các ngày lẻ 

trong tháng.. 

+ Tại bến đến: Bến xe Kiên Lương: (tương ứng giờ xuất bến tại Bến xe Phú 

Thạnh). 

⬧ Nốt tài 01: 17 giờ 00 phút, lưu lượng 15 chuyến/tháng, vào các ngày 

chẵn trong tháng. 

⬧ Nốt tài 02: 05 giờ 00 phút, lưu lượng 15 chuyến/tháng, vào các ngày lẻ 

trong tháng. 

- Các Điểm dừng nghỉ:  

+ Quán cơm Tám Ri II, Cái Bè, Tiền Giang. 

- Danh sách xe khai thác: 02 xe. 

 

Stt Đơn vị Biển số Nhãn hiệu 
Trọng 

tải 
Năm sx Ghi chú 

1 
HTX DVVT 

Đồng Tiến 

60B-05871 Tracomeco 42 2012 
(thay cho xe 
60H-12235) 

2 60E-02368 Tracomeco 26 2023  
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Sở Xây dựng Đồng Nai thông báo đến Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đồng 

Tiến được biết để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Xây dựng Kiên Giang; 

- Cty CP Bến xe & DVVT Đồng Nai; 
- Bến xe Phú Thạnh; 

- Bến xe Kiên Lương; 

- VP Sở (đăng tin lên trang web); 

- Lưu: VT, VTPTNL,  
Bao/E/QltCĐ/Thongnhat….../HTX.PL/DNai-K.Giang/ 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

                 

               

 

Não Thiên Anh Minh 
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